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Nội dung hướng dẫn giải Unit 8 The Sounds Of English B Explore Our World Cánh diều trang 

139 được chúng tôi biên soạn bám sát nội dung lý thuyết và bài tập bộ sách Tiếng Anh lớp 3 

chương trình mới. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học tốt môn Tiếng 

Anh 3. 

Tiếng Anh 3 Cánh diều Unit 8 The Sounds Of English B  

1. Listen and repeat. TR: B105 

(Nghe và lặp lại.) 

 

Bài nghe: 

ch – chicken (món gà, thịt gà) 

ch – kitchen (nhà bếp) 

j – juice (nước ép trái cây) 

j – jump (nhảy) 

2. Listen and chant. TR: B105 

(Nghe và đọc theo nhịp.) 
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Bài nghe: 

Chicken, chicken, chicken. 

My favorite food! 

I cook chicken. 

I cook it in the kitchen. 

Juice, juice, juice. 

My favorite drink! 

I like juice. 

I drink a lot of juice. 

Dịch: 
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Thịt gà, thịt gà, thịt gà. 

Món ăn yêu thích của tôi! 

Tôi nấu món gà. 

Tôi nấu món gà ở trong bếp. 

Nước ép trái cây, nước ép trái cây, nước ép trái cây. 

Đồ uống yêu thích của tôi! 

Tôi thích nước ép trái cây. 

Tôi uống rất nhiều nước ép trái cây. 

3. Use the words in the box. Play bingo. 

(Dùng những từ ở trong hộp. Chơi trò chơi Bingo.) 

 

Cách chơi: Tạo 1 tấm bảng hình vuông, chia thành 9 ô vuông nhỏ. Người chơi sẽ ghi trong mỗi ô 

là một từ bất kì có trong chiếc hộp đề bài. Khi người điều khiển trò chơi đọc bất kì từ nào, nếu các 
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bạn có từ được đọc thì đánh dấu X hay √. Bạn nào tạo được hàng ngang, hàng dọc hay hàng chéo 

với đầy đủ các từ đã được đọc thì hô to “Bingo” và chiến thắng. 
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